
 

 
 

Biểu 7. DÂN SỐ CHIA THEO TÔN GIÁO, GIỚI TÍNH VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính và tôn 

giáo 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

58 : Tỉnh Ninh Thuận 

Tổng số 564.993 281.579 283.414 203.782 100.230 103.552 361.211 181.349 179.862 

1. Phật giáo 43.192 20.806 22.386 20.622 9.740 10.882 22.570 11.066 11.504 

2. Công giáo 65.790 32.595 33.195 11.546 5.494 6.052 54.244 27.101 27.143 

3. Phật giáo Hoà Hảo 1 1 - - - - 1 1 - 

4.Hồi Giáo 25.513 12.659 12.854 437 202 235 25.076 12.457 12.619 

5.Cao Đài 1.784 853 931 1.299 608 691 485 245 240 

6.Minh Sư Đạo 5 3 2 5 3 2 - - - 

8.Tin Lành 7.570 3.649 3.921 371 175 196 7.199 3.474 3.725 

9.Tịnh độ cư sĩ Phật hội     

    Việt Nam 
1 - 1 - - - 1 - 1 

12. Ba Ha'i 26 13 13 12 4 8 14 9 5 

13. Bà La Môn 40.695 20.057 20.638 7.893 3.783 4.110 32.802 16.274 16.528 

20. Không tôn giáo 380.388 190.928 189.460 161.586 80.215 81.371 218.802 110.713 108.089 

99. KXĐ 28 15 13 11 6 5 17 9 8 

 



 

 
 

Biểu 7 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính và tôn 

giáo 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

582 : Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Tổng số 161.730 79.657 82.073 152.906 75.167 77.739 8.824 4.490 4.334 

1. Phật giáo 19.425 9.249 10.176 18.039 8.525 9.514 1.386 724 662 

2. Công giáo 9.554 4.542 5.012 7.096 3.329 3.767 2.458 1.213 1.245 

4.Hồi Giáo 290 138 152 273 124 149 17 14 3 

5.Cao Đài 1.260 594 666 1.237 581 656 23 13 10 

8.Tin Lành 425 204 221 321 151 170 104 53 51 

12. Ba Ha'i 9 2 7 9 2 7 - - - 

13. Bà La Môn 1.637 820 817 209 102 107 1.428 718 710 

20. Không tôn giáo 129.123 64.104 65.019 125.715 62.349 63.366 3.408 1.755 1.653 

99. KXĐ 7 4 3 7 4 3 - - - 

584 : Huyện Bác ái 

Tổng số 24.304 12.181 12.123 - - - 24.304 12.181 12.123 

1. Phật giáo 152 70 82 - - - 152 70 82 

2. Công giáo 250 129 121 - - - 250 129 121 

4.Hồi Giáo 62 42 20 - - - 62 42 20 

8.Tin Lành 433 218 215 - - - 433 218 215 

13. Bà La Môn 67 39 28 - - - 67 39 28 

20. Không tôn giáo 23.339 11.682 11.657 - - - 23.339 11.682 11.657 

99. KXĐ 1 1 - - - - 1 1 - 

 



 

 
 

Biểu 7 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính và tôn 

giáo 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ 
Tổng 

số 
Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

585 : Huyện Ninh Sơn 

Tổng số 71.432 35.737 35.695 11.147 5.502 5.645 60.285 30.235 30.050 

1. Phật giáo 7.852 3.784 4.068 868 392 476 6.984 3.392 3.592 

2. Công giáo 20.030 9.975 10.055 3.664 1.786 1.878 16.366 8.189 8.177 

4.Hồi Giáo 2.750 1.411 1.339 1 1 - 2.749 1.410 1.339 

5.Cao Đài 104 48 56 41 19 22 63 29 34 

8.Tin Lành 4.514 2.161 2.353 36 17 19 4.478 2.144 2.334 

12. Ba Ha'i 6 3 3 - - - 6 3 3 

13. Bà La Môn 59 34 25 13 9 4 46 25 21 

20. Không tôn giáo 36.110 18.316 17.794 6.522 3.276 3.246 29.588 15.040 14.548 

99. KXĐ 7 5 2 2 2 - 5 3 2 

586 : Huyện Ninh Hải 

Tổng số 89.420 44.680 44.740 15.585 7.729 7.856 73.835 36.951 36.884 

1. Phật giáo 1.283 584 699 438 206 232 845 378 467 

2. Công giáo 20.147 9.977 10.170 174 75 99 19.973 9.902 10.071 

4.Hồi Giáo 7.314 3.527 3.787 47 11 36 7.267 3.516 3.751 

5.Cao Đài 17 15 2 3 2 1 14 13 1 

8.Tin Lành 14 6 8 1 - 1 13 6 7 

13. Bà La Môn 48 26 22 41 20 21 7 6 1 

20. Không tôn giáo 60.596 30.545 30.051 14.881 7.415 7.466 45.715 23.130 22.585 

99. KXĐ 1 - 1 - - - 1 - 1 

 



 

 
 

Biểu 7 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính và 

tôn giáo 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

587 : Huyện Ninh Phước 

Tổng số 125.676 62.822 62.854 24.144 11.832 12.312 101.532 50.990 50.542 

1. Phật giáo 9.008 4.402 4.606 1.277 617 660 7.731 3.785 3.946 

2. Công giáo 12.050 6.084 5.966 612 304 308 11.438 5.780 5.658 

3. Phật giáo Hoà Hảo 1 1 - - - - 1 1 - 

4.Hồi Giáo 7.203 3.629 3.574 116 66 50 7.087 3.563 3.524 

5.Cao Đài 286 132 154 18 6 12 268 126 142 

6.Minh Sư Đạo 5 3 2 5 3 2 - - - 

8.Tin Lành 368 174 194 13 7 6 355 167 188 

12. Ba Ha'i 4 3 1 3 2 1 1 1 - 

13. Bà La Môn 31.249 15.385 15.864 7.630 3.652 3.978 23.619 11.733 11.886 

20. Không tôn giáo 65.498 33.007 32.491 14.468 7.175 7.293 51.030 25.832 25.198 

99. KXĐ 4 2 2 2 - 2 2 2 - 

588 : Huyện Thuận Bắc 

Tổng số 37.769 18.871 18.898 - - - 37.769 18.871 18.898 

1. Phật giáo 1.515 726 789 - - - 1.515 726 789 

2. Công giáo 3.041 1.517 1.524 - - - 3.041 1.517 1.524 

4.Hồi Giáo 28 20 8 - - - 28 20 8 

5.Cao Đài 7 2 5 - - - 7 2 5 

8.Tin Lành 1.653 806 847 - - - 1.653 806 847 

9.Tịnh độ cư sĩ Phật hội  

    Việt Nam 
1 - 1 - - - 1 - 1 

13. Bà La Môn 3.021 1.443 1.578 - - - 3.021 1.443 1.578 

20. Không tôn giáo 28.496 14.355 14.141 - - - 28.496 14.355 14.141 

99. KXĐ 7 2 5 - - - 7 2 5 



 

 
 

 

Biểu 7 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính và tôn 

giáo 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

589 : Huyện Thuận Nam 

Tổng số 54662 27631 27031 - - - 54662 27631 27031 

1. Phật giáo 3957 1991 1966 - - - 3957 1991 1966 

2. Công giáo 718 371 347 - - - 718 371 347 

4.Hồi Giáo 7866 3892 3974 - - - 7866 3892 3974 

5.Cao Đài 110 62 48 - - - 110 62 48 

8.Tin Lành 163 80 83 - - - 163 80 83 

12. Ba Ha'i 7 5 2 - - - 7 5 2 

13. Bà La Môn 4614 2310 2304 - - - 4614 2310 2304 

20. Không tôn giáo 37226 18919 18307 - - - 37226 18919 18307 

99. KXĐ 1 1 - - - - 1 1 - 

 

 

 

 


